Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

Tiết 55: ÔN TẬP HỌC KÌ II (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

-Vận dụng mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp để tính được số đo các góc có các cạnh chứa các dây cung của một đường tròn.

-Ôn tập các kiến thức trong chương IX: Góc nội tiếp, tứ giác nội tiếp, đa giác đều và phép quay. 

-Ôn tập tính số đo các góc nội tiếp của đường tròn, xác định cạnh và góc của đa giác đều, xác định các yếu tố của phép quay.

2. Năng lực 

-Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để xác định mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp với các góc liên quan.
-Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với tứ giác nội tiếp và đa giác đều, phép quay.
-Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến số đo góc nội tiếp, xác định cạnh và góc của đa giác đều.
-Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.

-Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay, thước kẻ, compa.
3. Phẩm chất
-Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

-Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

-Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

-Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: HS hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương IX thông qua phần A. Trắc nghiệm trong SGK.

b) Tổ chức thực hiện: 

- GV cho HS thực hiện cá nhân phần A. Trắc nghiệm trong SGK.

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Gợi ý đáp án
9.73 – C

9.38 – D

9.39 – C 

GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để củng cố lại toàn bộ kiến thức trong chương IX, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay”.

[image: image2.png]


 Bài tập cuối chương IX.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức chương IX

a) Mục tiêu: 

- HS hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương IX.

b) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- HS thực hiện cá nhân vào phiếu học tập.

+ Sau 6 phút GV gọi đại diện một số HS trình bày câu trả lời

+ Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý.

+ GV tổng kết.
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 

+ Quan hệ giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp với các cạnh của tam giác trong các trường hợp đặc biệt, cách chứng minh tứ giác nội tiếp, tính chất đa giác đều.
	Củng cố kiến thức chương IX
Phiếu học tập ở phần Ghi chú


	PHIẾU HỌC TẬP
A. Nối đáp án
Nối các cột ở bên trái với các cột ở bên phải để được phát biểu đúng.

[image: image3]
B. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
  Câu 1. Số đo góc nội tiếp bằng……..số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
A. Hai lần. 

B. Một nửa.


C. Ba lần.

D. Đúng.
Câu 2. Tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác bất kì là 
A. Giao điểm ba đường cao.
B. Giao điểm ba đường trung tuyến.
C. Giao điểm ba đường trung trực.
D. Giao điểm ba đường phân giác.
Câu 3. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác bất kì là
A. Giao điểm ba đường cao.
B. Giao điểm ba đường trung tuyến.
C. Giao điểm ba đường trung trực. 
D. Giao điểm ba đường phân giác.
Câu 4. Tứ giác [image: image5.png]ABCD



 là tứ giác nội tiếp nếu
A. [image: image7.png]


.
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.
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.
D.  [image: image13.png]


.
Câu 5. Số đo mỗi góc ở đỉnh của một [image: image15.png]


-giác đều là …… độ.
A. [image: image17.png]90(n—1)




.

B. [image: image19.png]90(n—2)
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D. [image: image23.png]90n
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	GỢI Ý ĐÁP ÁN
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Câu 1 – B

Câu 2 – D

Câu 3 – C

Câu 4 – A

Câu 5 – B


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Củng cố cách tính số đo góc ở tâm, góc nội tiếp, bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp trong một số trường hợp.

b) Tổ chức thực hiện: 

- GV cho HS làm bài tập:
	Bài 1: Cho 
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a) Chứng minh tứ giác 
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b) Kéo dài 
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	1) Dễ chứng minh  tứ giác 
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2) Chứng minh được tứ giác 
[image: image52.wmf]AEHF

 nội tiếp

Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
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3) Xét tam giác OBC cân tại O
Vì 
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	Bài 2: Cho đường tròn 
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 và dây cung BC cố định. Một điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H và BE cắt đường tròn 
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a) Chứng minh rằng tứ giác DHEC nội tiếp.
b) Kẻ đường kính AM của đường tròn 
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c) Khi BC cố định, xác định vị trí của A trên đường tròn 
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để DH.DA lớn nhất.
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a) Vì
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Gọi J là trung điểm của HC. Ta có: 
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( Theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông)

Vậy: Tứ giác DHEC nội tiếp.

b) Trong tam giác 
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập cuối học kì II.

Tiết 56: ÔN TẬP HỌC KÌ II (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

-Vận dụng mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp để tính được số đo các góc có các cạnh chứa các dây cung của một đường tròn.

-Ôn tập các kiến thức trong chương IX: Góc nội tiếp, tứ giác nội tiếp, đa giác đều và phép quay. 

-Ôn tập tính số đo các góc nội tiếp của đường tròn, xác định cạnh và góc của đa giác đều, xác định các yếu tố của phép quay.

2. Năng lực 

-Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để xác định mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp với các góc liên quan.
-Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với tứ giác nội tiếp và đa giác đều, phép quay.
-Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến số đo góc nội tiếp, xác định cạnh và góc của đa giác đều.
-Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.

-Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay, thước kẻ, compa.
3. Phẩm chất
-Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

-Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

-Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

-Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Củng cố cách tính số đo góc ở tâm, góc nội tiếp, bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp trong một số trường hợp.

b) Tổ chức thực hiện: 

- GV cho HS làm bài tập:
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập cuối học kì II.

Tiết 57: ÔN TẬP HỌC KÌ II (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Ôn tập các kiến thức trong chương X: Hình trụ và hình nón, hình cầu. 

- Ôn tập các công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón, diện tích mặt cầu và thể tích mặt cầu.

- Vận dụng các kiến thức về hình trụ, hình nón và hình cầu để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực 

- Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để ôn tập hình trụ, hình nón và hình cầu.

- Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán mô tả các hình trụ, nón và cầu, mặt cầu.

- Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến tính diện tích xung quanh và thể tích của các hình khối (trụ, nón và cầu).

- Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.

- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay, compa và thước kẻ.
3. Phẩm chất
- Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về các hình khối trong thực tiễn: hình nón, hình trụ, hình cầu, công thức tính diện tích xung quanh, diện tích mặt và thể tích các hình khối. 
b) Tổ chức thực hiện: 

- GV tổ chức cho HS làm phần Trắc nghiệm của bài Ôn tập chương X.
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi một số HS trả lời trắc nghiệm (có thể trình bày lời giải của một số bài tập GV lựa chọn), 

+ Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý.

+ GV tổng kết.

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
- GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để củng cố kiến thức trong toàn chương X và hoàn thiện kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón và hình cầu, diện tích mặt cầu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay”.
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 Bài tập cuối chương X

Gợi ý đáp án:

10.17. C


10.18. A


10.19. D

10.20. D


10.21. B

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức chương X

a) Mục tiêu: 

- HS hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương X.

b) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- HS làm theo nhóm đôi vào phiếu học tập.

+ Sau 5-7 phút GV gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời.

+ Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý.

+ GV tổng kết.


	Củng cố kiến thức chương X
- Gợi ý đáp án:

Câu 1: (1) Mặt đáy; (2) Bán kính đáy; (3) Đỉnh; (4) Đường sinh; (5) Đường cao; (6) Đáy; (7) Đường sinh; (8) Bán kính đáy; (9) Tâm; (10) Bán kính.

Câu 2: 
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	PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
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Câu 2: Hoàn thành bảng sau:
Hình khối
Diện tích xung quanh/Diện tích mặt
Thể tích
Hình trụ
(1)………………………………….
(2)………………………………….
Hình nón
(3)………………………………….
(4)………………………………….
Hình cầu
(5)………………………………….
(6)………………………………….



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức về các hình khối trong thực tiễn: hình nón, hình trụ, hình cầu, công thức tính diện tích xung quanh, diện tích mặt và thể tích các hình khối. 

- Giúp HS biết vận dụng kiến thức về các hình khối để giải quyết một số bài toán mang tính thực tiễn.

b) Tổ chức thực hiện: 

- GV cho HS làm bài tập:

	- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện bài toán sau:

Bài 1: Hộp phô mai hình trụ có đường kính đáy 12,2 cm, chiều cao 2,4 cm.
a) Biết rằng 8 miếng phô mai được xếp nằm sát nhau vừa khít trong hộp (như hình vẽ). Hỏi thể tích một miếng phô mai là bao nhiêu?

b) Người ta gói từng miếng phô mai bằng một loại giấy đặc biệt. Giả sử phần giấy gói vừa khít miếng phô mai. Hãy tính diện tích phần giấy gói mỗi miếng phô mai.

[image: image336.png]



+ Các nhóm thảo luận và thực hiện bài toán trên.

+ Sau thời gian thảo luận, GV chỉ định 2 HS lên bảng trình bày lời giải bài toán.

+ Các HS khác quan sát và cho ý kiến nhận xét.

+ GV chữa bài và chốt đáp án đúng.

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Kết luận: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm trong chương X.
	Bài 1
a) Bán kính đáy là [image: image338.png]


 (cm)

Thể tích hộp phô mai là [image: image340.png]V=rm(61)%24



 (cm3)

Thể tích một miếng phô mai là [image: image342.png]m.(6,1)°24
= ~

35



 (cm3)

b) Gọi [image: image344.png]


 là diện tích giấy để gói một miếng phô mai.
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[image: image347.png]Sazy; Svens Scong



 lần lượt là diện tích một mặt đáy, diện tích một mặt bên hình chữ nhật và diện tích mặt cong của một miếng phô mai.

Diện tích phần giấy gói một miếng phô mai là

[image: image349.png]S = 2544y + 2Spen + Scong
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Vậy mỗi miếng phô mai cần khoảng 70 cm2 giấy để gói.

	Bài 2: Một quả bóng bàn dạng một hình cầu có bán kính bằng 2 cm. Tính diện tích bề mặt của quả bóng bàn đó (lấy ( ( 3,14).
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Vì quả bóng bàn hình cầu có bán kính R = 2cm nên diện tích bề mặt quả bón là:

[image: image355.png]Sbemat = 4TR? = 4.3,14.2% = 50,24 (cm?)




Vậy diện tích bề mặt quả bóng bàn là 50,24cm2.

	Bài 3: Một bồn nước inox có dạng hình trụ với chiều cao 1,75 m và diện tích đáy là 0,32 m2. Hỏi bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu mét khối nước? (Bỏ qua bề dày của bồn).
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Vì bồn nước hình trụ có chiểu cao h = 1,75m và diện tích đáy Sđáy = 0,32m2 nên thể tích của bồn là:

[image: image357.png]Voon = Sazy-h = 0,32.1,75 = 0,56 (m*)




Vậy bồn đựng đầy được 0,56m3 nước.

	Bài 4: Bác An có một đống cát hình nón cao 2m, đường kính đáy 6 m; bác tính rằng để sửa xong ngôi nhà của mình cần 30 m3 cát. Hỏi bác An cần mua bổ sung bao nhiêu m3 cát nữa để đủ cát sửa nhà (lấy ( = 3,14 và các kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
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Vì đống cát hình nón có chiểu cao h = 2m và bán kính đáy R = 6: 2 = 3m nên thể tích của đống cát là:

[image: image359.png]1 1
Vagngcit = 3mR*h = 3.3,14.3%.2 = 18,84 (m?)




Vậy để đủ cát sửa nhà, bác An cần mua bổ sung thêm số cát là 30 – 18,84 = 11,16m3.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau: Thi học kì II.

Tứ giác nội tiếp 





Đa giác đều





Có tất cả các cạnh và các góc bằng nhau





Bằng một nửa góc ở tâm cùng chắn một cung





Đường tròn ngoại tiếp tam giác 





Đường tròn nội tiếp tam giác





Góc nội tiếp





Các đỉnh cùng nằm trên một đường tròn 





Đi qua ba đỉnh của tam giác đó





Tiếp xúc với ba cạnh của tam giác đó
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